
HIỆN TƯỘNG DANH HÓA ĐỘNG TỬ VÀ TÍNH TỪ 
TRONG TIÊNG VIỆT VÀ TIÊNG LÀO.

TRỊNH ĐƠC HIỂN

1-Khác với cức ngôn ngừ Án Âu, tiếng Việt và các ngổn ngừ cùngloạj hỉnh như tiếng 
Lào, tiếng Thái, tiếng Hán là cốc ngổn ngữ khồng biến đổi hlnh thái. Do đặc điếm khồng 
biến đdi hlnh thối nồy mà việc xác định các từ loại nđí chung và danh từ nđi riêng trong 
tiếng Việt củng như tiếng Lào .. không phải khi nào cũng dỗ dàng. Chẳng hạn, từ 'tháng 
lựì’ trong tiếng Việt vừa lả danh từ (thùng lợi đổ rát vỊ đại), vừa là động từ (chúng ta đa 
thAng lợi trong vụ mùa vừa qua), vừa IA tinh từ (họ đa hoàn thành rổt tháng lợi nhiộm vụ 
eủu minh). Tuy vầy, việc xác định tì/ loại của tữ 'tháng lợi” có Lhể thực hiện được dế dàng, 
chính xủe khi đật nó trong cAu với khả nủng kết hợp với các tìi khác và chức nâng cú pháp 
mà nò dủin nhiệm.

Trong tiếng Việt, các  nhà Việt ngữ cho rống đây là "hiện tượng vè những tìí eùng 
gức, cùng hỉnh thức ngữ âm mà có thế dùng theo tù loại khủc nhau" (1).

Dôy là một trường hợp của vổn đft chuyển loại trong tiếng Việt.

Bài viết này đẽ cẠp đến một trương hợp khác của vrtn đồ chuyển loại. Đđ là hiộn 
tượng danh hđa các động từ và tính từ trung ti£ng Việt (trong sự so sánh với tiAngl^ào).

2 1-Trong tiÉng Viột, khi muốn biên dộng từ thồnh danh từ có cách thêm trước động 
từ đổ một yếu tổ khác (chúng tôi gọi là yếu tố danh hóa) như: "cái, việc, sự, vẻ, cuộc, nỗi, 
niềm...*. GhAng hạn: cái lo, (Jái buồn; viộc học, việc thi cử; sự làm, sự ân; vẻ lo ftu, vỏ suy 
nghi; CUỘI-’ chiến đrtu, cuộ<’ dău tranh; nỗi dAn vạt, nổi tức giận; niẽm tin, niêm hy vọng, 

nifrni thưung nhớ..

Cóc tinh tư cùng »x> khả nống kM họp với các yếu tố danh hổa như: cái đọp, củi bi, 
cái hùng; nỗi vát vổ, nỗi gian truđn; 8ự gian k.hổ, 8ự lạc hộu, vổ đẹp, vẻ lịch thiệp, vỏ trang 
trọng; niftm hạnh phúc, niôm hân hoan; cuộc vui; việc nhủn nghla...

Tuy vộy mức độ ngứ pháp hóu eủtt cáo yêu tổ nồy khổng đốu nhau. Cđ yốu tố trong 
mưc độ nồo đò đà g!in với phụ Lổ cáu tạo tìr (như trường hợp cùa "sự"),nhưng ctí nhũng yếu 
tỗ khác lại cồn giữ iụi nhíPu đặc điểm của mọt thực từ tròng nghỉa (như trường hợp của 
"viộc", "nối", " n i ề m * , (2)

Trong tỉííng Lùo, tinh hỉnh có khóe.

V"ẽ Hố lư ợ n g ,  c h ỉ  c,ứ h a i  y ế u  tổ  t h a m  g ia  k ố t  h ợ p  v ớ i đ ộ n g  t ì í  v à  t í n h  t ì í  là  k a n  v à  

khoani. ỈMy là 2 yếu tữ vay mượn từ tiếng Sanskrit và đều có nghla ỉà "sự, việc". Khi vào 
tiếng I jìo , những yẽu tó nfty đa phát huy mạnh mố vai trò cùn chúng trong việc danh hóa

(1) Ngử pháp tiếng Việi NXB khoa học xồ hội, K 1983, u 92.

(2) Dinh vân Đúc NqJ pháp tiéng Việt (tú logu) NX8 Dại học và ĨHCN, H, 1986, tf.47.
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các động từ và tính từ. Tuy nhiên, vai trò và khả nang kết hợp cùa 2 yếu tổ nùy cũng k 
nhau.

a) Về yếu iứ kan :

+  Có khả nâng kết hợp với động tìí.

Ví dụ: kan lạ lai "8ự tiêu hòa" (lạ lai "tỉôu hòa").

kan khụm khoong ’sự quản lý" (khụm khoong "quản lý"), 

kan chẹc dai "sự phôn phối' (chạc dai "phân phổi").

+  Không cố khả nang kốt hợp với tính từ.

+  Cđ khả nồng kốt hợp với danh tìí đổ tạo ra một danh từ khác có tính khổỉ q

VI dụ: kan ngan "công việc, công tíic" (ngan "công việc").

kan ngốn "tài chính" (ngân "tiền")

kan mương "chính trị’ (mương 'xứ, huyện").

Như vậy trong tiống Lào yếu tố kan còn giử lại nhiều đạc điểm cùa i thực tư i 
nữa, cò trường hợp kan  cồn được dùng độc lập nhu 1 từ.

Ví dụ:

- Kan  thỉ phủa mia phuôc chạu khỏ dồ hạng kân nặn môn mồn khoam sụ mrtc c\ 
như kân kôp vê u  thl phuôc chạu khỏ chồt biên 8ổm lồt nay khao nặn... mc>n bò?

Việc vợ chồng anh xin ly dị nhau là sự tự nguyện như khỉ vự chòng anh xin đủng 
trước đây... phải không?

(Báo Phụ nữ Lào, 8Ổ 119, tháng 2/1990)

- kan  thỉ phốc hau hôt neo nộn kò mèn thực kốp sạ phạp tua ching thẹ.

Việc Đảng ta lồm như vậy là đúng với tinh hình thực tố.

(Báo Paxaxôn, sđ 4449, ngày 19/3/1990).

Một điều đáng chú ý lố đàng sau tìí kan  đùng độc lộp trong tiếng I>ào bao giờ cú 
cứ từ thì "mà* để nối giữa kan  với mệnh đồ làm chức nồng định ngữ ở phla sau. Còn tro 
tiếng Vỉệt thl cđ thế dùng "mà" hoạc không dùng "mồ" tùy từng trường hụp cụ thế.

b)Về yếu tố khoanv.

+  C(í khả nAng kết hợp với động từ.

Ví dụ: khoam hủc "tinh yêu" (h^e "yồu")

khoam xừa thử "aự tin tưởng" (xìía thử "tin tưởng") 

khoam đân "sự đẩy, ốp 8UỔt” (đân "đẩy")...

+  c<5 khả nủng kốt hợp với tính tìí.

Ví dụ: khoam ngam 'vổ đẹp, SẲC đẹp" (ngara "đẹp").

khoam muôn xưn "sự vul sướng” (muôn xưn ‘vui aướng")
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khoam họn "độ, nhiệt độ’ íhọn 'nóng ')/.

Trong tiéng Lào, yẽu tổ khoam  giữ vai trò chù dọo trong việc danh hđa các động tì/ 
và tính tìí, trở thành một yếu tỗ câu tụo từ ođ sức sAn tìinh cao để cáu tạo các thuẠt ngữ 
khoa học. Khác vớỉ yếu Lố kan, khoam khồng có khá nAng dùng độc ỉập như 1 từ.

Ngoài những động từ chỉ ctí thế kết hựp vơi rtan hoặc khoam , trong tỉếng Lào cũng 
oó 1 Bỗ động tìí vừa cứ thể kết hợp với kan, vừa cd thế kốt hợp vớỉ khoam.

Ví dụ: - pôn dù "sinh sổng"

Có thế ndi: kan pẻn du "3ự sinh sổng, cuộc íỉổng".

Cùng cò thể ndi: khoam pẻn du 'sự sinh sổng, cuộc sống".

- hụ "biết, hiếu, nhạn thức".

Có thế nòi: kan hụ ’sự hiểu biết, kiến thức, tri thức’ .

Cũng cò thể nđi: khoum hụ "sự hiểu biết, kiốn thức, tri thức".

Tuy nhiên những động từ như trên oố ríít ít trong tiếng Lào. Trong khỉ đò một từ 
của tiếng ViệL lại cd thế kết hợp với nhiều yếu tổ danh hda khác nhau.

Ví dụ: -vui sướng: nỗi vui sướng, niềm vui sướng,
sự  vui sướng, vé VUI sướng...

-buồn phiền: nối buồn phiền, cái buồn phiền,
sư buftn phiền, vè buồn phiền..

2.2.-Như đa ndi ở mục (1) là trong tiống Việt có một aố danh từ cá cùng hlnh thức 
ngữ âm với động từ Những danh từ này khỉ hoạt động trong câu khổng cần cd thôm một 
yốu tố khác đi kèm đế xác định về từ loụi của chúng, nghỉa là khồng có các yếu 16 danh 
hòa như *8ự, cuộc, nỗi, nièrn. ở phía trước. Nhưng danh tư này là những từ cố 2 âm tiết 
như: quyết định, đòi hỏi, yổu càu, cảm nghi, tính toán, dàn vạt, lo láng, ngẫm nghỉ...

Nhưng, nếu ở tiếng Việt những danh từ kiểu náy khố nhiều và đang cố xu hướng 
mổ rộng thl trong tiếng Lào h&u như các động tìí khi chuyển sang danh từ phải có yốu 16 
danh hòa kan  hoộe khoam  ở trước.

Sosứnh: Tiếng Việt TiộngLào.

- td chức (động tư) ch At tảng (động từ)

tổ chức (danh tìí) han chAt tặng (danh từ)

- quan hệ (động từ) phua phản (động từ)

quan hệ (danh từ) kan phun phủn (danh từ)

- hoạt động (động từ) khườn vAy (động từ)

hoạt động (danh từ) kan khườn váy (danh tìí)
Trường hợp cức tính từ cũng tương tự. Trong tiếng Việt có một sổ tinh từ 2 âm tỉốt 

cđ thể dùng thồnh danh từ trừu tượng như: thuận lợi, vđt vA, khó khốn, gian khd...
Ví dụ: (1) Cuộc sống cùa họ rất. khó ktiAn (tinh từ)

(2) Cuộc sống của hợ có nhiồu khó Klỉủn (.danh từ>
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Ổ ví dụ (2) khó khăn  là danh từ và trước nơ không cần thêm các yếu tổ danh hđu 
như 'sự, cuộc, nỗi, niềm"... ngược lại, trong tiếng Lào khỉ dùng từ nhụng nhac (với nghỉa 
là *khd kh&n") như một dang từ thi bát buộc phải cđ yếu tố khoani vồo trưỗc nhụriịỊ nhiic 
thành khoam  nhụng nhac (nghía là ’eự khổ khàn, nỗi khố khán, cái khđ khôn*).

Dổi với các tính từ khác trong tiếng Lào củng vộy.

Dây là điếm khác nhau cân bản đổng chú ý gỉửa tỉống Vỉột VÀ tiếng Lào

8) Trỏ lôn là một 8Ố đặc điếm về hiện tượng danh hda các động tìí và tính từ trong 
tiếng Vlột và tiếng Lào. Những dẫn liệu và phân tích, 80 sánh trôn đây cho thấv về nguyôn 
tác, yôu cầu và phương thức thì hiện tượng danh hđa động tìí và tinh tìí trong Liếng Viột 

và tỉếng Lào cổ nhiều điểm giống nhau. Diều này xuđt phát từ chỗ tiếng Việt, tiẽng Lủ( 

củng như các ngổn ngữ khác ở khu vực Đổng Nam Á là các ngổn ngữ khổng biến hỉnh, 

khác với các ngôn ngữ Ắn-Ảu. Tuy nhiỗn về 86 lượng, khả nftng và mức độ của các yếu tố 
này trong qúa trỉnh danh hda các động từ và tính từ trong 2 ngồn ngữ Việt, Lào cũng cố 
những nét khác nhau.

Vì vộy việc tim hiếu, nghỉen cứu hiện tượng danh hda này thiỗt nghỉ cũng giúp ich 
phàn nào cho những người dạy và học tiếng Việt và tiếng Lào cđ một sự 80 sánh để hiểu 
biết đầy đủ hơn, sử dụng chinh xác, thích bợp trong khi nái và viết hai ngôn Iigíí này./.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MỘT PHÁT NGÔN (LÒl NÓI) 
dưdi góc độ tâm lỹ - ngôn ngữ và phương pháp dạy

Đinh Thanh Huệ

V Qúa trinh hỉnh thành một phát ngôn - ngoại ngữ thực chất là một qúa trinh giốỉ 
m& - lộp mã, hay còn gọi là qúa trinh "chập đồi*, đối với người học ngoại ngù, đó là qúa 
trinh cảm  nhộn - sán sinh.

Một phát ngổn thường được hlnh thành trên cơ 8Ỏ tâm sinh lý của người nói Irong 
hoàn cảnh giao tiếp cụ th ế và khả nông xác lAp một phương thức chuyển tải nội dung phát 
ngôn đổ của người nòi. Như vậy, dưới góc độ thực thành tiếng, một phát ngổn (túng, chuẩn

khi nđ kết hợp dược 2 yếu tố : CẤI DÚNG và CÁI THÍCH HỢP.

CÁI DỨNG được hiểu như ỉà nhùng quy tác, mẹo luật của một hệ thông ngổn ngữ 

mà người học đang quan tâm . CÁI THÍCH H ộp được hiểu là những yếu tố BÌỎU ngổn ngữ 
(tâm lý người nói, tinh huống giao tiếp...) trong hoàn cảnh nói nâng cụ thể
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